
Đơn vị: TTYT TX Hoài Nhơn Mẫu số: C02 - HD

Mã QHNS: 1047707
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(14+15+16) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 D

1 Lê Thị Ánh Nguyệt V.08.08.23 3,34 40% 1,34 4,68 8.416.800 4.208.400 0 4.208.400 1.683.360 2.525.040
Nghỉ thai sản 14 

ngày 

Tổng cộng 3,34 0 0 0 0 0 0 0 0 1,336 4,68 8.416.800 4.208.400 0 0 4.208.400 1.683.360 0 0 0 0 0 0 0 2.525.040

Tổng số tiền bằng chữ: Hai triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi đồng chẵn.
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(14+15+16) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 D

1 Cao Thanh Sang 06.031 3,99 0,3 0,00 4,29 7.722.000 3.693.130 0 3.693.130 0 4.028.870 Nghỉ ốm 11 ngày 

Tổng cộng 3,99 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,29 7.722.000 3.693.130 0 0 3.693.130 0 0 0 0 0 0 0 0 4.028.870

Tổng số tiền bằng chữ: Bốn triệu không trăm hai mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi đồng chẵn.

(Kèm theo thông báo số          /TB-TTYT ngày        /8/2024 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)

Phụ 

cấp 

TNVK

Hệ số 

phụ cấp 

ƢĐN

Cộng 

hệ số

Tiền lƣơng 

tháng

Số tiền nghỉ ốm đau, thai sản Tổng tiền 

các khoản 

phải trừ 

nghỉ ốm 

đau, TS

Nghỉ việc 

không đƣợc 

hƣởng các 

khoản PC

BHXH BHYT BHTN

Số thực lĩnh Ghi chú

%

PCƢ

ĐN

%

PCƢ

ĐN

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƢƠNG

CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƢƠNG (1.800.000)

Tháng 7 năm 2024

STT Họ và tên Mã ngạch
Hệ số 

lƣơng

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Phụ 

cấp 

khu 

vực

%

PCTH

Phụ 

cấp 

thu 

hút

Phụ 

cấp 

độc 

hại

Phụ 

cấp 

trách 

nhiệm

%

Phụ 

cấp 

TNVK

Tổng tiền 

các khoản 

phải trừ 

nghỉ ốm 

đau, TS

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƢƠNG

CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƢƠNG (1.800.000)

Tháng 7 năm 2024

STT Họ và tên Mã ngạch
Hệ số 

lƣơng

Hệ số 

phụ 

cấp 

chức 

vụ

Phụ 

cấp 

khu 

vực

%

PCTH

Phụ 

cấp 

thu 

hút

Phụ 

cấp 

độc 

hại

Phụ 

cấp 

trách 

nhiệm

%

Phụ 

cấp 

TNVK

Phụ 

cấp 

TNVK

Ghi chú

Nghỉ việc 

không đƣợc 

hƣởng các 

khoản PC

BHXH BHYT BHTN

Số thực lĩnh

Hệ số 

phụ cấp 

ƢĐN

Cộng 

hệ số

Tiền lƣơng 

tháng

Số tiền nghỉ ốm đau, thai sản


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-22T11:40:03+0700
	Tỉnh Bình Định
	Kèm theo văn bản số 221/TB-TTYT của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn




